
TOÁN 1 - PHIẾU BÀI TẬP - PHÉP TRỪ DẠNG 39-15

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Kết quả của phép tính 68 - 45 là:
A. 21 B. 23 C. 13 D. 33

Câu 2. Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm: 97 - .... = 62

A. 35 B. 25 C. 45 D. 15

Câu 3. Phép tính nào có kết quả bé nhất?

A. 55 - 11 B. 89 - 40 C. 37 - 12 D. 76 - 34

Câu 4. Phép tính nào dưới đây thực hiện sai?

A. 48 - 16 = 32 B. 75 - 25 = 50 C. 69 - 30 = 39 D. 84 - 42 = 40

Câu 5. Kết quả của dãy tính 45 + 20 - 15 là:

A. 65 B. 55 C. 50 D. 60

Câu 6. Điền dấu thích hợp: 88 - 33 .... 99 - 44
A. > B. < C. =

Câu 7. Số tròn chục liền sau kết quả của phép tính 54 - 24 là:

A. 30 B. 40 C. 20 D. 50

Câu 8. Một bến xe có 45 ô tô, sau đó có 12 chiếc rời bến. Bến xe còn lại:

A. 33 chiếc B. 23 chiếc C. 43 chiếc D. 57 chiếc

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 9. Đặt tính rồi tính:

79 - 36

..........

..........

84 - 51

..........

..........

66 - 24

..........

..........

Bài 10. Điền số thích hợp vào ô trống theo chiều mũi tên:

89

Bài 11. Lan có 48 viên kẹo. Lan cho em trai 15 viên kẹo. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu viên kẹo?

- 34 - 21



Phép tính: 

Trả lời: 

Bài 12. Cuốn truyện tranh dày 95 trang. Nam đã đọc 62 trang. Hỏi Nam còn phải đọc bao
nhiêu trang nữa?

Phép tính: 

Trả lời: 

Bài 13. Nối phép tính với kết quả đúng:

99 - 55 74 - 44 68 - 15

30 44 53

Bài 14. Tìm một số, biết rằng lấy số đó trừ đi 32 thì được kết quả là 45.

Số đó là: 

Bài 15. Vườn nhà bạn An có 35 cây nhãn và 24 cây vải. Hỏi vườn nhà bạn An có tất cả bao
nhiêu cây?

Phép tính: 

Trả lời: 


